
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

STT MãSV Phái N. Sinh Nơi sinh Máy Ghi chú

1 11112049 Lâm Ngọc Thúy An Nữ 29/06/93 EX2

2 11142120 Nguyễn Thị Thúy An Nữ 31/10/93 EX2

3 11112001 Bùi Phương Anh Nữ 01/01/93 EX2

4 11112307 Nông Đức Cương Nam 10/11/92 Bình Phước EX2

5 13113057 Hoàng Thị Hằng Nữ 03/06/93 EX2

6 13363077 Văn Thị Thanh Hằng Nữ 20/04/94 EX2

7 13117037 Nguyễn Thị Hiền Nữ 05/04/95 Tây Ninh EX2

8 11142144 Nguyễn Kiều Hoài Nam 28/09/93 EX2

9 12139035 Trần Thị Kim Hoàng Nữ 18/12/94 Gia lai EX2

10 11112010 Nguyễn Ngọc Duyên Hương Nữ 05/01/93 Tiền Giang EX2

a 11142058 Nguyễn Thanh Huệ Nữ 20/09/93 Nam Định EX2

12 13117049 Nguyễn Bảo Huy Nam 21/07/95 Tiền Giang EX2

13 13113083 Nguyễn Lê Mỹ Huyền Nữ 25/03/95 EX2

14 13113084 Nguyễn Thị Huyền Nữ 22/05/95 EX2

15 11142023 Phan Hồ Tái Khang Nam 18/03/93 An Giang EX2

16 13117057 Lê Văn Khương Nam 09/02/95 Đồng Tháp EX2

17 13120267 Lê Thị Trúc Linh Nữ 10/06/95 Long An EX2

18 13125249 Nguyễn Dương Thùy Linh Nữ 22/09/94 EX2

19 12139010 Nguyễn Lê Khánh Linh Nam 25/02/94 Bến Tre EX2

20 13117068 Nguyễn Văn Vũ Linh Nam 10/01/95 Đồng Tháp EX2

21 12111117 Bùi Thị Thuý Mai Nữ 20/11/94 Nghệ An EX2

22 11142011 Nguyễn Ngọc Yến Minh Nữ 28/09/93 Bình Dương EX2

23 12111025 Nguyễn Thị Nhung Nữ 23/02/94 Hà Tĩnh EX2

24 13113152 Nguyễn Thị cẩm Nhung Nữ 10/04/95 EX2

25 13117107 Nguyễn Lê Phong Nữ 19/04/95 Cần Thơ EX2

26 12122040 Nguyễn Tấn Phú Nam 18/07/94 Bình Phước EX2

27 13117120 Nguyễn Thị Quyết Nữ 20/09/95 Quảng Ngãi EX2

28 13117134 Nguyễn Thị Ngọc Thảo Nữ 12/04/95 Bến Tre EX2

29 10145190 Triệu Thê Nam 14/11/89 EX2

30 11142164 Huỳnh Ngọc Khánh Thiện Nam 11/10/93 EX2

31 13117142 Đỗ Ngọc Hoàn Thiện Nam 01/12/95 Đồng Nai EX2

32 13125518 Vương Thị Anh Thư Nữ 03/02/95 EX2

33 12125495 Nguyễn Phúc Thọ Nam 12/10/93 EX2

34 13117151 Lâm Kim Thương Nữ 15/03/95 Bến Tre EX2

35 13124373 Lê Thị Ngọc Thu Nữ 03/12/95 Gia Lai EX2

36 12139103 Nguyễn Vương Thủy Tiên Nữ 01/08/94 Đồng Nai EX2

37 11112268 Nguyễn Thiên Trang Nữ 30/01/93 Kiên Giang EX2

38 12112231 Dương Kim Trí Nam 03/10/94 Nam Định EX2

39 12125353 Nguyễn Thị Diễm Trinh Nữ 05/04/94 EX2

40 12112053 Nguyễn Minh Trung Nam 25/02/93 Long An EX2
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